Quá trình hội nhập khu vực ở Tây và Trung Phi

I. Nhất thể hoá và sự giám sát đa phương các chính sách kinh tế vĩ mô
Quá trình đồng nhất các chính sách kinh tế vĩ mô nằm trong khuôn khổ một sự tăng trưởng bền vững và cân bằng, nhằm đi đến sự gắn kết và hiệu quả của các chính sách kinh tế quốc gia trong liên minh tiền tệ. Vì vậy, sự đồng nhất là một trong những bảo đảm cho sự ổn định đồng tiền chung.
II. Quá trình nhất thể hoá trong Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA)
Theo các điều từ 63 đến 75 của Hiệp ước UEMOA năm 1994, việc giám sát đa phương vẫn dựa vào các chỉ thị do Hội đồng Bộ trưởng UEMOA thông qua cho đến năm 1999. Căn cứ vào những chỉ thị này, các Nhà nước thành viên phải tôn trọng 5 tiêu chí đồng nhất đảm bảo sự phù hợp của các chính sách ngân sách với những mục tiêu tiền tệ của Liên minh, đặc biệt là sự ổn định về giá. Quá trình này đã được làm sâu sắc thêm với việc Hiệp ước Đồng nhất, Ổn định, Tăng trưởng và Đoàn kết giữa các nước thành viên của UEMOA có hiệu lực vào tháng 12/1999.

1. Chương trình nhất thể hoá
Hiệp ước đưa ra 2 giai đoạn rõ rệt : Giai đoạn đồng nhất thời gian 3 năm và giai đoạn ổn định bắt đầu từ ngày 1/1/2003.

Giai đoạn đồng nhất trong đó các nước thành viên phải dần xích lại với các tiêu chí của cộng đồng, kéo dài từ 1/1/2000 đến 31/12/2002. Trong khuôn khổ đó, mỗi Nhà nước thành viên soạn thảo chương trình đồng nhất cho nhiều năm, chương trình này đã được chính thức hoá tại Hội đồng Bộ trưởng UEMOA. Quá trình đồng nhất diễn ra dần dần, mỗi quốc gia có 3 năm để đạt được các mục tiêu của giai đoạn cuối. Hàng năm những mục tiêu thường niên sẽ được các quốc gia đề xuất và Hội đồng Bộ trưởng sẽ thông qua. Hội đồng có thể xem xét thông qua các biện pháp điều chỉnh trên cơ sở các báo báo này theo đề nghị của Uỷ ban của UEMOA.

Giai đoạn ổn định bắt đầu từ ngày 1/1/2003, thời điểm tất cả các Nhà nước thành viên phải đáp ứng các tiêu chí đồng nhất. Các quốc gia sẽ tiếp tục tôn trọng những tiêu chuẩn đề ra để bảo đảm và ổn định những kết quả đã đạt được.

2. Những tiêu chí đồng nhất và các biện pháp trừng phạt

Việc thông qua Công ước đã dẫn tới việc đưa ra những tiêu chí mới về đồng nhất, cho phép đánh giá tốt hơn vấn đề kiểm soát tài chính công và sự thống nhất các chính sách ngân sách. Việc phân cấp dựa trên một tiêu chí chìa khoá, các tiêu chí hàng đầu và những tiêu chí thứ hai.

Tiêu chí chìa khoá là số dư ngân sách cơ bản liên quan đến GDP danh nghĩa. Dư ngân sách cơ bản cho phép đánh giá năng lực của quốc gia xem có bù đắp được các khoản chi tiêu thông thường hay không (kể cả lãi suất) và các khoản chi cho đầu tư bằng nguồn vốn tự có (tổng thu ngoài viện trợ, cho tặng). Số dư này phải cao hơn hoặc bằng 0%. Việc không tôn trọng tiêu chí này có thể sẽ bị trừng phạt. Có 4 biện pháp trừng phạt ghi trong Hiệp ước UEMOA : Hội đồng sẽ đưa ra thông cáo, không cho sử dụng các biện pháp tích cực mà một quốc gia thành viên đang được hưởng, yêu cầu Ngân hàng Phát triển Tây Phi (BOAD) xem xét lại việc can thiệp có lợi cho Nhà nước đó và UEMOA ngừng hoạt động trợ giúp.

Những tiêu chí hàng đầu bao gồm một tiêu chuẩn về tỷ lệ lạm phát, phải dưới 3%/năm, cấm tích tụ nợ trong nước cũng như phải loại bỏ nợ tồn. Nhà nước thành viên không đáp ứng được một trong những tiêu chí này cần phối hợp với Uỷ ban để lập ra chương trình điều chỉnh trong thời hạn 30 ngày. Trong giai đoạn đồng nhất cũng như trong giai đoạn ổn định, việc không đạt được tiêu chí hàng đầu đòi hỏi phải đưa ra những biện pháp điều chỉnh cho dù việc không thực hiện được tiêu chuẩn này không có nghĩa là do không tôn trọng.

Những tiêu chí hạng hai bao gồm 4 yếu tố : Khối lượng lương không vượt quá 35% thu thuế, các khoản đầu tư công cộng được tài trợ bằng nguồn vốn trong nước thấp hơn 20% nguồn thu thuế, thâm hụt với bên ngoài (không kể viện trợ) so với GDP danh nghĩa không vượt quá 5% và các khoản thu thuế cao hơn hoặc bằng 17% GDP danh nghĩa.
III. Quá trình nhất thể hoá trong Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC)
Các nước thành viên của CEMAC đã thiết lập một hệ thống giám sát đa phương nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực. Quá trình này đi kèm với việc theo dõi chung những chính sách kinh tế vĩ mô, được bảo đảm một cách tạm thời bởi 1 Ủy ban cấp bộ trưởng kể từ tháng 3/1993. Theo mục III của Công ước thành lập Liên minh Kinh tế Trung Phi (UEAC) năm 1994, phê chuẩn năm 1999, việc giám sát này được chuyển giao cho Ban thư ký điều hành của CEMAC vào năm 2001.

Hạn chế những khoản thâm hụt ngân sách thái quá là mục tiêu chính của hoạt động giám sát đa biên được quy định trong các điều từ 49 đến 61 của Công ước UEAC. Sự đồng nhất dựa trên việc tôn trọng 4 tiêu chí:  Tỷ lệ bù đắp bên ngoài tối thiểu của việc phát hành tiền tệ là 20%, dư ngân sách ban đầu dương, không tích luỹ nợ trong nước hoặc ngoài nước và tỷ lệ tăng trưởng của khối lượng lương công cộng bằng hoặc thấp hơn tăng trưởng ngân sách.

Các cơ quan thuộc cộng đồng CEMAC hiện nay đang nghiên cứu các thể thức soạn lại những quy định và tiêu chí áp dụng.

IV. Điều phối tính đồng nhất trong Khu vực đồng franc

Nhằm tăng cường việc điều phối quá trình đồng nhất tại hai tiểu vùng, tháng 9/1999, một Uỷ ban đồng nhất Khu vực đồng franc, cấp điều phối kỹ thuật giữa các thể chế của UEMOA, CEMAC, Cô-mo và Pháp đã được thành lập.

Uỷ ban này thực hiện hai mục tiêu :

· Với tư cách là cấp phối hợp, Uỷ ban có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo cho các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng franc về các vấn đề liên quan đến tổ chức việc đồng nhất ngay khi vấn đề gắn với lợi ích của toàn bộ các quốc gia châu Phi thuộc một trong hai liên minh tiền tệ.

Với tư cách là cấp điều phối và thông tin hai chiều, Uỷ ban có trách nhiệm thông báo cho các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng franc những kết quả của việc giám sát đa biên tại mỗi vùng, tiến triển mới nhất của sự đồng nhất và những chương trình thực hiện nhất là liên quan đến việc bảo vệ những cơ chế của Khu vực đồng franc.
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